	Tên tổ chức tín dụng…..
	Mẫu 05/NHNN-CC


BẢNG TÍNH TOÁN NHU CẦU VAY VỐN VND TỪ 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
	
	
	Đơn vị: tỷ đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	Đến ……

	(1)
	(2)
	(3)

	I
	NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN BẰNG VND
	

	1
	Giải ngân tín dụng cho tổ chức kinh tế, dân cư theo cam kết
	

	2
	Giải ngân tín dụng cho tổ chức kinh tế, dân cư ngoài cam kết
	

	3
	Chi trả tiền gửi theo kế hoạch
	

	4
	Chi trả tiền gửi ngoài kế hoạch
	

	5
	Cho vay các chi nhánh hoặc CN rút tiền ròng
	

	6
	Trả nợ các khoản vay/nhận tiền gửi TCTD đến hạn
	

	7
	Trả nợ Ngân hàng Nhà nước đến hạn
	

	II
	DỰ TÍNH KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN VND
	

	1
	Huy động tiền gửi từ nền kinh tế
	

	2
	Thu nợ tín dụng đến hạn từ tổ chức kinh tế, dân cư
	

	3
	Thu nợ các khoản cho vay trên thị trường LNH đến hạn
	

	4
	Thu nợ cho vay từ chi nhánh thuộc nội bộ TCTD
	

	5
	Các khoản đầu tư GTCG đến hạn
	

	6
	Các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng
	

	III
	CHÊNH LỆCH NGUỒN VỐN - SỬ DỤNG VỐN VND
	

	1
	Dự kiến vay NHNN qua các kênh
	

	a
	Bán GTCG trên thị trường mở
	

	b
	Vay chiết khấu GTCG
	

	c
	Vay cầm cố GTCG
	

	d
	Hoán đổi ngoại tệ
	

	2
	Dự kiến bán ngoại tệ cho NHNN
	

	
	
	

	Lập biểu
	Kiểm soát
	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên /Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền)




